	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN LÝ

Mã đề: 01
   (Đề thi gồm 02 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TIN HỌC 6

Năm học: 2018 – 2019

Ngày thi: 10/12/2018
Thời gian làm bài: 45 phút


Họ và tên:
 Lớp: 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

	Câu 1: 
	Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra?

	A.
	Chuột                                                             

	B.
	Loa  

	C.
	Máy quét

	D.
	Bàn phím

	Câu 2: 
	Hãy chỉ ra đâu là định nghĩa đúng về tệp tin:

	A.
	Là đơn vị cơ bản đề lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ

	B.
	Là tên gọi chung cho các biểu tượng trên màn hình

	C.
	Là chương trình bất kì được lưu trên đĩa cứng

	D.
	Là một phần của bộ nhớ trong dành riêng để lưu trữ giữ liệu

	Câu 3: 
	Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào?

	A.
	Bàn phím

	B.
	Loa

	C.
	Máy in

	D.
	Máy chiếu

	Câu 4: 
	Chọn câu sai trong các câu sau:

	A.
	Các tệp được tổ chức trong các thư mục trên thiết bị lưu trữ

	B.
	Mỗi thư mục phải chứa ít nhất một tệp

	C.
	Mỗi thư mục đều có một tên để phân biệt

	D.
	Thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con

	Câu 5: 
	Nháy chuột là thao tác:

	A.
	Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay

	B.
	Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp nút trái chuột và thả tay

	C.
	Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp nút phải chuột và thả tay

	D.
	Nhấn nhanh nút trái chuột và rồi thả tay

	Câu 6: 
	Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên thiết bị nào dưới đây sẽ bị xóa?

	A.
	Đĩa CD
	B.
	Đĩa cứng
	C.
	RAM
	D.
	USB

	Câu 7: 
	Tài nguyên của máy tính bao gồm những gì?

	A.
	CPU
	B.
	RAM

	C.
	Bàn phím
	D.
	Tất cả các phương án trên

	Câu 8: 
	Khu vực chính của bàn phím máy tính gồm bao nhiêu hàng phím?

	A.
	6
	B.
	4
	C.
	5
	D.
	3

	Câu 9: 
	Tập truyện tranh với nhiều bạn nhỏ “Đô-rê-mon” cho em thông tin:

	A.
	Dạng âm thanh
	B.
	Dạng văn bản và dạng âm thanh 

	C.
	Dạng hình ảnh
	D.
	Dạng văn bản và dạng hình ảnh

	Câu 10: 
	Thông tin được biểu diễn trong máy dưới dạng:

	A.
	Hexa (hệ 16)
	B.
	Thập phân.

	C.
	Bát phân (hệ 8)
	D.
	Nhị phân (hay dãy bit)

	Câu 11: 
	Nháy đúp chuột là thao tác:

	A.
	Nhấn nhanh nút trái chuột và rồi thả tay

	B.
	Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp nút phải chuột và thả tay

	C.
	Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay

	D.
	Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp nút trái chuột và thả tay

	Câu 12: 
	Hãy chỉ ra phương án sai trong các ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón sau:

	A.
	Gõ bàn phím nhanh hơn
	B.
	Gõ phím chính xác hơn

	C.
	Tăng tốc độ xử lí của máy tính
	D.
	Tăng hiệu quả làm việc

	Câu 13: 
	Sự khác biệt giữa phần mềm và phần cứng máy tính là:

	A.
	Phần cứng hoạt động ổn định, còn phần mềm hoạt động không tin cậy

	B.
	Em có thể tiếp xúc với phần cứng, nhưng không tiếp xúc được với phần mềm mà chỉ thấy kết quả hoạt động của chúng

	C.
	Phần cứng luôn luôn tồn tại, còn phần mềm chỉ tạm thời

	D.
	Phần cứng được chế tạo bằng kim loại, còn phần mềm được làm từ chất dẻo

	Câu 14: 
	Đĩa cứng có dung lượng nào dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin nhất?

	A.
	56GB
	B.
	560MB
	C.
	5600KB
	D.
	56MB

	Câu 15: 
	Dãy nhị phân 101111 là biểu diễn của số nào sau đây:

	A.
	47
	B.
	48
	C.
	46
	D.
	45

	Câu 16: 
	Số 56 được biểu diễn dưới dạng dãy nhị phân nào sau đây:

	A.
	000111
	B.
	111000
	C.
	0111000
	D.
	0001110

	Câu 17: 
	I/O là cụm từ viết tắt để chỉ:

	A.
	Bộ phận điểu khiển hoạt động máy tính và các thiết bị

	B.
	Bộ nhớ trong của máy tính

	C.
	Thiết bị vào, ra

	D.
	Bộ xử lý trung tâm

	Câu 18: 
	Đâu là phần mềm hệ thống:

	A.
	Phần mềm đồ họa
	B.
	Mouse Skills
	C.
	Mario
	D.
	Windows XP  

	Câu 19: 
	Chuột máy tính là công cụ thuộc nhóm nào dưới đây?

	A.
	Nhóm thiết bị quản lí dữ liệu
	B.
	Nhóm thiết bị xuất dữ liệu

	C.
	Nhóm thiết bị lưu trữ dữ liệu
	D.
	Tất cả các phương án trên đều sai

	Câu 20: 
	Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của:

	A.
	Phần cứng máy tính
	B.
	Bộ não máy tính

	C.
	Các chương trình do con người lập ra
	D.
	Các thông tin mà chúng có


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Vẽ mô hình quá trình 3 bước? Cho một ví dụ và phân tích cụ thể?

Câu 2 (2 điểm):Hệ điều hành là gì? Nêu các nhiệm vụ của hệ điều hành? Trong các nhiệm vụ của hệ điều hành nhiệm vụ nào là quan trọng nhất?

Câu 3 (2 điểm):Cho cây thư mục như sau:
a) Viết đường dẫn từ ổ đĩa D đến thư mục SachGK
b) Viết đường dẫn từ ổ đĩa D đến tệp Thamkhao.doc

c) Viết đường dẫn từ ổ đĩa D đến tệp Baitap.doc
d) Hãy kể tên các thư mục con của thư mục TinHoc
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

	Câu 1: 
	I/O là cụm từ viết tắt để chỉ:

	A.
	Thiết bị vào, ra

	B.
	Bộ nhớ trong của máy tính

	C.
	Bộ xử lý trung tâm

	D.
	Bộ phận điểu khiển hoạt động máy tính và các thiết bị

	Câu 2: 
	Hãy chỉ ra đâu là định nghĩa đúng về tệp tin:

	A.
	Là một phần của bộ nhớ trong dành riêng để lưu trữ giữ liệu

	B.
	Là đơn vị cơ bản đề lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ

	C.
	Là chương trình bất kì được lưu trên đĩa cứng

	D.
	Là tên gọi chung cho các biểu tượng trên màn hình

	Câu 3: 
	Nháy đúp chuột là thao tác:

	A.
	Nhấn nhanh nút trái chuột và rồi thả tay

	B.
	Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp nút phải chuột và thả tay

	C.
	Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp nút trái chuột và thả tay

	D.
	Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay

	Câu 4: 
	Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào?

	A.
	Máy in

	B.
	Loa

	C.
	Bàn phím

	D.
	Máy chiếu

	Câu 5: 
	Sự khác biệt giữa phần mềm và phần cứng máy tính là:

	A.
	Phần cứng hoạt động ổn định, còn phần mềm hoạt động không tin cậy

	B.
	Em có thể tiếp xúc với phần cứng, nhưng không tiếp xúc được với phần mềm mà chỉ thấy kết quả hoạt động của chúng

	C.
	Phần cứng luôn luôn tồn tại, còn phần mềm chỉ tạm thời

	D.
	Phần cứng được chế tạo bằng kim loại, còn phần mềm được làm từ chất dẻo

	Câu 6: 
	Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên thiết bị nào dưới đây sẽ bị xóa?

	A.
	Đĩa cứng
	B.
	RAM
	C.
	Đĩa CD
	D.
	USB

	Câu 7: 
	Chọn câu sai trong các câu sau:

	A.
	Mỗi thư mục phải chứa ít nhất một tệp

	B.
	Các tệp được tổ chức trong các thư mục trên thiết bị lưu trữ

	C.
	Thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con

	D.
	Mỗi thư mục đều có một tên để phân biệt

	Câu 8: 
	Nháy chuột là thao tác:

	A.
	Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay

	B.
	Nhấn nhanh nút trái chuột và rồi thả tay

	C.
	Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp nút phải chuột và thả tay

	D.
	Nhấn nhanh 2 lần liên tiếp nút trái chuột và thả tay

	Câu 9: 
	Chuột máy tính là công cụ thuộc nhóm nào dưới đây?

	A.
	Nhóm thiết bị quản lí dữ liệu
	B.
	Nhóm thiết bị xuất dữ liệu

	C.
	Nhóm thiết bị lưu trữ dữ liệu
	D.
	Tất cả các phương án trên đều sai

	Câu 10: 
	Đâu là phần mềm hệ thống:

	A.
	Windows XP  
	B.
	Phần mềm đồ họa
	C.
	Mouse Skills
	D.
	Mario

	Câu 11: 
	Dãy nhị phân 101111 là biểu diễn của số nào sau đây:

	A.
	48
	B.
	45
	C.
	46
	D.
	47

	Câu 12: 
	Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra?

	A.
	Chuột                                                             

	B.
	Bàn phím

	C.
	Máy quét

	D.
	Loa  

	Câu 13: 
	Tập truyện tranh với nhiều bạn nhỏ “Đô-rê-mon” cho em thông tin:

	A.
	Dạng âm thanh
	B.
	Dạng văn bản và dạng hình ảnh

	C.
	Dạng văn bản và dạng âm thanh 
	D.
	Dạng hình ảnh

	Câu 14: 
	Đĩa cứng có dung lượng nào dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin nhất?

	A.
	56MB
	B.
	560MB
	C.
	5600KB
	D.
	56GB

	Câu 15: 
	Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của:

	A.
	Bộ não máy tính
	B.
	Các thông tin mà chúng có

	C.
	Phần cứng máy tính
	D.
	Các chương trình do con người lập ra

	Câu 16: 
	Thông tin được biểu diễn trong máy dưới dạng:

	A.
	Hexa (hệ 16)
	B.
	Bát phân (hệ 8)

	C.
	Nhị phân (hay dãy bit)
	D.
	Thập phân.

	Câu 17: 
	Tài nguyên của máy tính bao gồm những gì?

	A.
	CPU
	B.
	RAM

	C.
	Bàn phím
	D.
	Tất cả các phương án trên

	Câu 18: 
	Khu vực chính của bàn phím máy tính gồm bao nhiêu hàng phím?

	A.
	3
	B.
	4
	C.
	6
	D.
	5

	Câu 19: 
	Số 56 được biểu diễn dưới dạng dãy nhị phân nào sau đây:

	A.
	111000
	B.
	0111000
	C.
	000111
	D.
	0001110

	Câu 20: 
	Hãy chỉ ra phương án sai trong các ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón sau:

	A.
	Gõ bàn phím nhanh hơn
	B.
	Gõ phím chính xác hơn

	C.
	Tăng tốc độ xử lí của máy tính
	D.
	Tăng hiệu quả làm việc


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Vẽ mô hình quá trình 3 bước? Cho một ví dụ và phân tích cụ thể?

Câu 2 (2 điểm):Hệ điều hành là gì? Nêu các nhiệm vụ của hệ điều hành? Trong các nhiệm vụ của hệ điều hành nhiệm vụ nào là quan trọng nhất?

Câu 3 (2điểm): Cho cây thư mục như sau:

a) Viết đường dẫn từ ổ đĩa C đến thư mục Lop6A2
b) Viết đường dẫn từ ổ đĩa C đến tệp Toan.doc
c) Viết đường dẫn từ ổ đĩa C đến tệp Danhsach.doc
d) Hãy kể tên các thư mục con của thư mục Khoi6
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